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            Cấp độ

Tên 
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1
XÃ HỘI 
CỔ ĐẠI
	Biết được điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế, thế chế chính trị và thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây.
	
	
	Trình bày được thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây.
	Vai trò của những thành tựu văn hóa cổ đại đối với nền văn minh của loài người.
	So sánh điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế, chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông với phương Tây
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu :4
Số điểm:
1,33đ
	
	
	Số câu :1/2
Số điểm: 2đ
	Số câu: 1
Số điểm 0,33đ
	Số câu:1/2 
Số điểm: 1đ
	
	
	Số câu: TN: 5; TL: 1
 Điểm :4,67đ


	.Chủ đề  2
TRUNG QUỐC PHONG KIẾN
	Biết được những nét chính các triều đại phong kiến Trung Quốc. 
	Nêu được những thành tựu văn hóa Trung Quốc thời phong kiến.
	Trình bày được tình hình văn hóa, tư tưởng tôn giáo của Trung Quốc thời phong kiến.
	
	Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam?
	.
	 Liên hệ ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đối với Việt Nam.

	 
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm: 0,67đ
	Số câu: 1
Số điểm: 2đ 
	Số câu: 3
Số điểm: 1đ
	
	Số câu: 2
Số điểm: 0,67đ
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1đ
	
	Số câu: TN: 10; TL:1
 điểm: 5,33


	Tổng số câu :15 
Tổng số điểm : 10
Tỉ lệ 100%
	Số câu:  TN: 6
TL:1 
Số điểm: 4
40%
	Số câu: TN: 3
TL:1/2
Số điểm: 3
30%
	Số câu: TN: 3  
           TL: 1/2                               Số câu: TN: 3 
 Số điểm: 2                                    Số điểm: 1
    20%                                                10%                               

                                                      

	Số câu: TN: 15; TL: 2
Số điểm: 10
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